
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MỸ CÁT

1 MN Mỹ Cát
7983361548

Nguyễn Minh Anh 29 12 2019 079319000004 Nữ Kinh

2 MN Mỹ Cát
7986254951

Tô Minh Cường 14 09 2019 079219036375 Nam Hoa

3 MN Mỹ Cát
7978748989

Trần Tôn Thiên Đăng 18 09 2019 079219034288 Nam Kinh

4 MN Mỹ Cát
7968455406

Trần Thanh Giang 20 03 2019 079219009238 Nam Kinh

5 MN Mỹ Cát
7968346290

Trần Gia Hân 29 08 2019 079319026249 Nữ Kinh

6 MN Mỹ Cát
7983361550

Trần Gia Hy 30 05 2019 079219016387 Nam Hoa

7 MN Mỹ Cát
7970215921

Hồ Hoàng An Nhiên 30 09 2019 079319029311 Nữ Kinh

8 MN Mỹ Cát
7978748993

Lê Hoài An Nhiên 02 10 2019 079319030767 Nữ Kinh

9 MN Mỹ Cát
7986254952

Hà Chí Phong 20 04 2018 079219007469 Nam Kinh

10 MN Mỹ Cát
7983361553

Nguyễn Hoàng Đỗ Quyên 05 03 2019 079319005145 Nữ Kinh

11 MN Mỹ Cát
7983361551

Văn Ái Tâm 09 01 2019 079319001367 Nữ Kinh

12 MN Mỹ Cát
7983361552

Trần Ngọc Bảo Trân 25 02 2019 079319004732 Nữ Kinh

13 MN Mỹ Cát
7978748994

Nguyễn Trần Thảo Vy 05 07 2019 079319021621 Nữ Kinh

14 MN Mỹ Cát
7982678517

Lâm Khánh Minh 14 01 2019 079219001519 Nam Hoa

15 MN Mỹ Cát
7988034757

Ong Bích Hằng 21 07 2019 077319004829 Nữ Kinh

16 MN Mỹ Cát
7968046890

Ngô Kiến Luân 10 12 2019 079219045802 Nam Hoa

17 MN Mỹ Cát
7984713122

Lâm Triệu Gia Phú 02 08 2019 079219027992 Nam Hoa

18 MN Mỹ Cát
6680877668

Cao Hồ Khánh Ngân 04 02 2019 079319002987 Nữ Kinh

19 MN Mỹ Cát
7976807840

Nguyễn Trần Quốc Thiên 20 12 2019 079219045755 Nam Kinh

20 MN Mỹ Cát
7988196562

Quách Đại Nghĩa 10 02 2019 079219008092 Nam Hoa

21 MN Mỹ Cát
7970215922

Lư Nguyễn Bảo Anh 29 12 2019 079319045647 Nữ Kinh

22 MN Mỹ Cát
7988161420

Nguyễn Như Thủy Bích 22 05 2019 079319017094 Nữ Kinh

23 MN Mỹ Cát
7979022054

Lý Thuấn Du 26 06 2019 079219020747 Nam Hoa

24 MN Mỹ Cát
7988153540

Mã Gia Dinh 04 09 2019 079319030861 Nữ Hoa

25 MN Mỹ Cát
7976342502

Lê Minh Đại 09 05 2019 087219005842 Nam Kinh

26 MN Mỹ Cát
7979022056

Huỳnh Chấn Hào 21 10 2019 079219042741 Nam Hoa
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27 MN Mỹ Cát
7976816333

Nguyễn Ngọc Bảo Hân 08 10 2019 079319031617 Nữ Kinh

28 MN Mỹ Cát
7988153541

Phan Gia Hưng 28 12 2019 079219047155 Nam Kinh

29 MN Mỹ Cát
7988161421

Đỗ Trần Quốc Huy 27 04 2019 079219012057 Nam Kinh

30 MN Mỹ Cát
7988153542

Trương Tuấn Kiệt 16 06 2019 079219019465 Nam Hoa

31 MN Mỹ Cát
7976184232

Nguyễn Vũ Nhật Minh 27 04 2019 079219011867 Nam Kinh

32 MN Mỹ Cát
7970215936

Nguyễn Phúc Mỹ Tín 02 03 2019 079319007067 Nữ Kinh

33 MN Mỹ Cát
7976807845

Lý Gia Tuệ 14 10 2019 079319033668 Nữ Hoa

34 MN Mỹ Cát
7976808486

Tô Ý Thư 19 06 2019 079319005466 Nữ Hoa

35 MN Mỹ Cát
7988154091 Nguyễn Lê Kim Thư 16 06 2019 079319017494 Nữ Kinh

36 MN Mỹ Cát
7988154092

Lê Trần Thiên Thanh 31 05 2019 079319014999 Nữ Kinh

37 MN Mỹ Cát
7976807841

Nguyễn Kim Trúc 07 10 2019 079319036166 Nữ Kinh

38 MN Mỹ Cát
7976807842

Chống Quý Vũ 19 10 2019 079219036120 Nam Hoa

39 MN Mỹ Cát
7988100021

Phạm Trần Như Ý 01 01 2019 079319000211 Nữ Hoa

40 MN Mỹ Cát
7988161419

Đỗ Hạo Thiên 19 12 2019 079219046198 Nam Kinh

41 MN Mỹ Cát
7949504557

Phạm Bảo Nam 22 01 2019 052219000479 Nam Kinh

42 MN Mỹ Cát
7988154093

Đàm Bội Thy 10 01 2019 079319011645 Nữ Hoa

43 MN Mỹ Cát
7988154094

Huỳnh Nguyễn Ngân Hà 28 11 2019 079319042298 Nữ Kinh

44 MN Mỹ Cát
7980891392

Lưu Gia Phát 26 07 2019 079219023271 Nam Hoa

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Trần Tú Phương Giang Lệ Cầm

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)




